
Stt Năm sinh Quê quán Chuyên ngành đào tạo
Vị trí đăng ký tuyển 

dụng

Điểm thi 

tiếng Anh

Điểm thi Kiến 

thức chung
Ghi chú

1 Phạm Thị Thùy An 01/12/1994 Ninh Bình Thạc sĩ Chính trị học Chuyên viên Tổng hợp Bỏ thi Bỏ thi Không đạt

2 Vũ Thanh An 07/01/2001 Hải Phòng
Cử nhân Xây dựng đảng và 

CQNN

Chuyên viên tham mưu 

tổ chức cán bộ
10 Bỏ thi Không đạt

3 Mai Thị Hải Anh 12/03/1998 Nam Định Thạc sĩ LL và LSNNPL
Chuyên viên tham mưu 

Kinh tế và Đầu tư
14 28 Không đạt

4 Nguyễn Phương Anh 24/09/1991 Hà Nội Cử nhân Kế toán Kế toán viên 13 Bỏ thi Không đạt

5 Phan Hải Anh 28/06/1985 Hưng Yên Cử nhân Luật
Chuyên viên tham mưu 

công tác đảng
9 Bỏ thi Không đạt

6 Nguyễn Thị Chinh 08/04/1995 Hà Nội Cử nhân Giáo dục tiểu học Chuyên viên Tổng hợp Bỏ thi Bỏ thi Không đạt

7 Nguyễn Thị Cúc 21/09/1992 Hưng Yên Cử nhân Hành chính học
Chuyên viên Văn thư - 

Lưu trữ
12 Bỏ thi Không đạt

8 Vũ Huy Cường 27/02/2001 Thái Bình Cử nhân Kế toán Kế toán viên 12 42 Không đạt

9 Phạm Văn Diện 09/08/1994 Nam Định Cử nhân Tài chính ngân hàng
Chuyên viên tham mưu 

Kinh tế và Đầu tư
10 Bỏ thi Không đạt

10 Bùi Văn Điền 29/05/1979 Thái Bình Cử nhân QTKD Chuyên viên Quản trị 4 Bỏ thi Không đạt

11 Đoàn Mạnh Đức 08/06/1999 Hải Phòng Cử nhân Kinh tế
Chuyên viên tham mưu 

chính sách phát triển 
27 29 Không đạt

12 Nguyễn Thị Hương Giang 15/12/1981 Hà Nội Thạc sĩ Quản lý công Chuyên viên Tổng hợp 14 Bỏ thi Không đạt

13
Nguyễn Tống 

Trường 
Giang 29/01/2001 Thái Bình Cử nhân Luật

Chuyên viên tham mưu 

tổ chức cán bộ
13 Bỏ thi Không đạt
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14 Lê Thị Hồng Hà 12/05/1978 Hà Nội Cử nhân Kế toán
Chuyên viên tham mưu 

công tác đảng
8 Bỏ thi Không đạt

15 Lương Hoàng Hà 30/11/1988 Cao Bằng Cử nhân Quản lý văn hóa
Chuyên viên tham mưu 

công tác đảng
8 Bỏ thi Không đạt

16 Nguyễn Thanh Hải 01/01/1992 Quảng Nam Thạc sĩ Chính sách công

Chuyên viên tại Văn 

phòng miền Trung - Tây 

Nguyên

13 Bỏ thi Không đạt

17 Nguyễn Ngọc Hân 16/11/1983 Quảng Nam Cử nhân Kế toán

Chuyên viên tại Văn 

phòng miền Trung - Tây 

Nguyên

15 29 Không đạt

18 Đặng Thu Hằng 25/10/2001 Hà Nội Cử nhân Kế toán Kế toán viên 15 28 Không đạt

19 Nguyễn Thị Thu Hiền 02/08/2001 Nam Định Cử nhân Luật
Chuyên viên tham mưu 

tổ chức cán bộ
Bỏ thi Bỏ thi Không đạt

20 Nguyễn Trung Hiếu 08/06/1996 Hải Phòng
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng

Chuyên viên tham mưu 

xây dựng cơ bản
Bỏ thi Bỏ thi Không đạt

21 Phạm Quốc Hùng 11/11/1989 Hưng Yên Kỹ sư công trình
Chuyên viên tham mưu 

xây dựng cơ bản
8 38 Không đạt

22 Nguyễn Hương Lam 08/12/1997 Hà Nội Cử nhân Quản trị nhân lực Chuyên viên Tổng hợp 10 39 Không đạt

23 Đoàn Thị Hương Lan 09/06/1979 Phú Thọ Cử nhân Kế toán Kế toán viên 10 37 Không đạt

24 Phạm Thị Hồng Liên 21/11/1996 Thái Bình Cử nhân Quản trị nhân lực
Chuyên viên tham mưu 

tổ chức cán bộ
Bỏ thi Bỏ thi Không đạt

25 Trần Thị Thùy Linh 26/02/1999 Hà Nội Cử nhân Công tác xã hội

Chuyên viên tham mưu 

chính sách phát triển 

HTX

Bỏ thi Bỏ thi Không đạt
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26 Nguyễn Xuân Lợi 10/04/1979 Vĩnh Phúc Cử nhân Kinh tế
Chuyên viên tham mưu 

công tác đảng
11 22 Không đạt

27 Bùi Nhật Minh 04/10/1999 Bắc Ninh Cử nhân Luật
Chuyên viên tham mưu 

tổ chức cán bộ
Bỏ thi Bỏ thi Không đạt

28 Đàm Hồng Ngọc 11/11/2000 Hà Nội Cử nhân Kế toán

Chuyên viên tham mưu 

chính sách phát triển 

HTX

20 26 Không đạt

29 Phạm Thị Hồng Nhung
15/5/1990 Nam Định

Cử nhân Kế toán Chuyên viên Tổng hợp 20 24 Không đạt

30 Trương Huyền Nga 21/06/2000 Bắc Ninh Cử nhân QTKD
Chuyên viên tham mưu 

chính sách phát triển 
Bỏ thi Bỏ thi Không đạt

31 Đỗ Mai Phương 02/12/1993 Hà Nam Thạc sĩ Quản lý đất đai Chuyên viên Tổng hợp Bỏ thi Bỏ thi Không đạt

32 Lê Thị Quyên 30/08/1994 Thanh Hóa Cử nhân Luật
Chuyên viên tham mưu 

tổ chức cán bộ
11 Bỏ thi Không đạt

33 Nguyễn Như Quỳnh 09/12/2002 Quảng Ninh Cử nhân Giới và Phát triển
Chuyên viên tham mưu 

Tuyên truyền
6 41 Không đạt

34 Lại Đức Thái 10/09/1979 Thái Bình Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
Chuyên viên tham mưu 

công tác đảng
14 Bỏ thi Không đạt

35 Lữ Tất Thành 16/09/1981 Thanh Hóa Cử nhân Hành chính học
Chuyên viên tham mưu 

Tuyên truyền
Bỏ thi Bỏ thi Không đạt

36 Nguyễn Xuân Thành 11/08/1991 Hà Nội Cử nhân Quản lý nhà nước
Chuyên viên tham mưu 

tổ chức cán bộ
6 Bỏ thi Không đạt

37 Phí Phương Thảo 30/04/2000 Hà Nội Cử nhân QTKD
Chuyên viên tham mưu 

Kế hoạch
Bỏ thi Bỏ thi Không đạt

38 Phan Hồng Thu 09/06/1982 Phú Thọ Thạc sĩ QTKD Chuyên viên Tổng hợp Bỏ thi Bỏ thi Không đạt
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39 Phạm Hoàng Thúy 01/07/1994 Nam Định Cử nhân Kế toán Kế toán viên 14 36 Không đạt

40 Nguyễn Thu Thủy 19/09/2000 Thái Bình Cử nhân Kinh tế
Chuyên viên tham mưu 

Kinh tế và Đầu tư
Bỏ thi Bỏ thi Không đạt

41 Nguyễn Hữu Tiệp 16/08/1996 Thái Bình Thạc sĩ Quản lý xây dựng
Chuyên viên tham mưu 

tổ chức cán bộ
14 Bỏ thi Không đạt

42 Lê Quốc Toản 04/06/1979 Nam Định Cử nhân Kinh tế Chuyên viên Quản trị 13 Bỏ thi Không đạt

43 Mai Thị Kiều Trang 26/11/1977 Hà Nội Kỹ sư Tin học Chuyên viên CNTT 14 Bỏ thi Không đạt

44 Nguyễn Thanh Văn 24/02/1997 Vĩnh Long Cử nhân Quản lý đất đai
Chuyên viên Văn phòng 

phía Nam
Bỏ thi Bỏ thi Không đạt


